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Học viện Chính trị khu vực I

Tóm tắt: Các dân tộc thiểu số rất ít người (DTTSRIN) sinh sống chủ yếu ởvùng 
sâu, vùng xa, giáp biên giới, có điều kiện kinh tế-xã hội rất khó khăn, tỷ lệ đói nghèo 
cao, bản sắc văn hoá bị mai một nhanh chóng... Vì vậy, những năm qua, ngoài 
những chính sách chung đối với các dân tộc thiểu số, Đảng và Nhà nước ta còn có 
nhiều chương trình, dự án, chính sách đặc thù cho DTTSRIN. Nhóm chính sách này 
góp phần tạo ra sựchuyển biến quan trọng, đời sống của đồng bào được cải thiện, 
kinhtế-xã hộitừng bước pháttriển, giá trị văn hoá truyền thống đượctôn trọng, giữ 
gìn và phát huy. Tuy nhiên, còn không ít những bất cập, hạn chế vẫn đang đặt ra.

Từkhoá: Chính sách đặcthù, Dân tộcthiểu số rất ít người

1. Khái quát về chính sách đặc thù đối 
với các dân tộc thiểu số rất ít người

Khoản 5, Điều 4 của Nghị định số 
05/2011/NĐ-CP về Công tác dân tộc ngày 
14/11/2021 định nghĩa: “Dân tộc thiểu sổ rất ít 
người là dân tộc có dân số dưới 10.000 người”. 
Theo thống kê của Tổng cục thống kê năm 2019, 
có 14 dân tộc số dân dưới 10.000 người là: ơ-đu, 
Pu Péo, Si La, Rơ-măm, Brâu, cống, Bố Y, Mảng, 
Lô Lô, Cờ Lao, Ngái, Pà Then, Lự, Chứt. Nhiều 
nghiên cứu chỉ ra, các DTTSRIN sinh sống chù 
yếu ở vùng sâu, vùng xa, giáp biên giới, địa bàn 
cư trú biệt lập, thuộc vùng khó khăn nhất ở các 
tinh: Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, 
Lào Cai, Quảng Bình, Kom Tum... Tỷ lệ đói 
nghèo cao, nền kinh tế tự cấp, đơn điệu, tập quán 
sản xuất lạc hâu và đa phần sống phụ thuộc về mặt 
xã hội vào các dân tộc lớn trong vùng. Bản sắc 
văn hoá mai một nhanh chóng. Khả năng tiếp cận 
với các nguồn lực, dịch vụ và cơ hội phát triển 
trong nền kinh tế thị trường còn hạn chế.

Từ thực tiễn đó, những năm qua Đảng và 

Nhà nước đã rất nồ lực trong việc giải quyết các 
vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, xây dựng và triển 
khai thực hiện nhiều chương trình, dự án, chính 
sách đặc thù riêng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, 
xoá đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy giá trị 
văn hoá truyền thống, bảo đảm trật tự xã hội, an 
ninh quốc phòng... cho các dân tộc thiểu số rất ít 
người. Đáng lưu ý như:

về kinh tế - xã hội: Quyết định số 
1627/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 9 năm 2011 phê 
duyệt Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội các dân 
tộc: Mảng, La Hủ, cống, Cờ Lao”; Quyết định số 
2086/QĐ-TTg, ngày 31-10-2016 phê duyệt “Đề 
án hồ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc 
thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025”; Quyết 
định số 499/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 4 năm 2020 
phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và phát triển các 
dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2021- 
2030”; Dự án 9 “Đầu tư phát triển nhóm dân tộc 
rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn” 
trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 
kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiếu số và miền núi
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giai đoạn 2021 - 2030, ban hành kèm theo Quyết 
định 1719/QĐ-TTgngày 14 tháng 10 năm 2021..

Nhìn chung, các chính sách, đề án trên đều 
nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển cho các 
DTTSRIN trong một khoảng thời gian nhất định. 
Trong đó, có chính sách nhằm phát triển một lĩnh 
vực cụ thể như giáo dục, nhưng đa phần là chính 
sách chung bao phủ tất các các vấn đề về kinh tế - 
xã hội.

về văn hoá: Quyết định số 1270/QĐ-TTg, 
ngày 27 tháng 7 năm 2011 phê duyệt Đề án “Phát 
triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến 
năm 2020”. về giáo dục: Quyết định số 
2123/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 11 năm 2010 phê 
duyệt Đe án “Phát triển giáo dục đối với các dân 
tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015”; Nghị định 
số 57/2017/NĐ-CP, ngày 9 tháng 5 năm 2017 
“Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ 
học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên 
dân tộc thiểu số rất ít người”; Nghị định số 
141/2020/NĐ-CP, ngày 08 tháng 12 năm 2020 
“Quy định chế độ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu 
số”.

2. Một số kết qủa đạt được và hạn chế 
của chính sách đặc thù đối vói dân tộc thiểu số 
rất ít người

2.1. Thành tựu
Hệ thống những chính sách đặc thù thể hiện 

được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với 

HỘI Dãn lộc HỌC UÀ HHÂH HỌC UIỆT HAIYI

các DTTSRIN. Nhóm chính sách đề 
cập đến hầu hết các khía cạnh đời sống 
của đồng bào, nham tạo ra khuôn khổ 
pháp lý mang tính nền tàng cho các 
hoạt động kinh tế, chính trị, văn hoá, 
xã hội trong quá trình phát triển. Các 
chính sách ban hành đã gắn với giải 
pháp tổ chức thực hiện, tạo lập cơ chế 
huy động sự tham gia của người dân 
và các nguồn lực tham gia đầu tư, hỗ 
trợ cho các DTTSRIN.

Nhóm chính sách này đã có 
nhiều tác động tích cực, tạo sự chuyển 
biến trên tất cả các khía cạnh đời sống 
của đồng bào, góp phần cải thiện

nguồn thu nhập, ổn định kinh tế - xã hội. Các công 
trình hạ tầng thiết yếu như điện, đường giao 
thông, nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng, 
công trình thủy lợi, cầu,... đã được cải thiện, tạo 
điều kiện cho DTTSRIN phát triển sản xuất, giao 
lưu kinh tế, văn hoá. Nhờ đó, khả năng tiếp cận và 
hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản của các 
DTTSRIN cũng ngày được nâng cao hơn. Ghi 
nhận tại cộng đồng dân tộc Cờ Lao thôn Xà Ván, 
xã Phú Lũng, huyện Yên Minh (Hà Giang), nơi có 
19 hộ với trên 100 nhân khẩu cho thấy, từ việc 
thực hiện Đe án phát triển kinh tế - xã hội vùng 
các dân tộc Mảng, La Hủ, cống, Cờ Lao của 
Chính phủ cùng với nhiều chương trình, chính 
sách khác, cuộc sống của đồng bào đã có nhiều 
khởi sắc. Đến nay, 100% hộ dân Cờ Lao ở Phú 
Lũng có nhà kiên cố hoặc bán kiên cố và được sử 
dụng điện lưới, nước sinh hoạt hợp vệ sinh; được 
tiếp cận thông tin, văn hóa....

Những năm qua, bằng sự hồ trợ của các 
chương trình, dự án, thay vì tập quá canh tác lạc 
hậu, hoàn toàn lệ thuộc vào tự nhiên như trước, 
đồng bào đang từng bước thay đổi phương thức 
sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
trồng trọt, chăn nuôi đe tạo ra năng suất và hiệu 
quả cao hơn. Ngoài canh tác nương rầy, trồng lúa, 
ngô, khoai, sắn thì nay đồng bào còn kết hợp 
trồng lúa nước, làm vườn, trồng cây ăn qủa, cây 
công nghiệp. Hoạt động sinh kế đã dần đa dạng 
hoá, xuất hiện hoạt động kinh doanh, buôn bán, 
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làm thuê... Dù cư trú ở vùng sâu, vùng xa nhưng 
với sự đầu tư của Nhà nước, kinh tế thị trường đã 
len lỏi đến từng bản làng của các dân tộc này. 
Điều kiện cơ sở hạ tầng ở các địa bàn cư trú ngày 
càng được cải thiện; tạo điều kiện thuận lợi cho 
quan hệ giao lưu về mọi mặt giữa các dân tộc, 
trong đó có quan hệ trao đổi, mua bán...

Dưới sự tác động của các chương trình, dự 
án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, các 
DTTSRIN dần chấm dứt cuộc sống du canh, du 
cư. Từ các chính sách cấp đất ở, đất sản xuất, xây 
dựng nhà cửa, những bản làng mới của người 
Brâu, Rơ-măm, Si La, ơ-đu... đã hình thành, góp 
phần quan trọng vào ổn định đời sống và tăng 
cường khả năng tiếp cận, thụ hưởng những dịch 
vụ y tế, giáo dục của người dân. Hệ thống trường 
lớp từ mầm non đến trung học cơ sở đã phát triển 
đến tận các xã nơi có các dân tộc thiểu số rất ít 
người sinh sống ở các tỉnh: Điện Biên, Hà Giang, 
Lai Châu, Nghệ An... Tỉ lệ huy động trẻ em, học 
sinh DTTSRIN đến trường tăng, đặc biệt là tỉ lệ 
huy động trẻ mầm non 5 tuổi DTTSR1N ra lớp; 
việc tăng tỉ lệ huy động trẻ em, học sinh 
DTTSRIN đến trường đã góp phần rất lớn trong 
việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 
5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, 
phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các tỉnh có học 
sinhDTTSRIN...

Đặc biệt, bằng sự nồ lực của các chương 
trình, dự án, mạng lưới chăm sóc sức khoẻ cho 
đồng bào được bao phủ, cải thiện, người dân từng 
bước được tiếp cận với các dịch vụ y tế, giảm đi sự 
“e ngại” khi đến cơ sở y tế sinh con và khám chữa 
bệnh. Bên cạnh đó, ti lệ tảo hôn, hôn nhân cận 
huyết ở các DTTSRIN đã giảm đáng kể, hôn nhân 
hồn họp ngày càng tăng. Nhờ đó, bệnh tật, số trẻ 
suy dinh dưỡng, tỷ lệ tử vong ở sản phụ và trẻ sơ 
sinh giảm đáng kể, chất lượng dân số được cải 
thiện hơn.

Các giá trị văn hoá truyền thống cũng được 
chú trọng đầu tư bảo tồn và phát huy. Một số nghề 
thủ công, vàn hoá nghệ thuật, lễ hội được khôi 
phục lại. Ngôn ngữ và chừ viết được nghiên cứu, 
sưu tầm và truyền dạy cho thế hệ trẻ. Điểm nổi 

bật, các chương trình, dự án đang dần khích lệ các 
DTTSRIN tham gia vào hoạt động bào tồn bản 
sắc văn hóa truyền thống, nhằm phát huy vai trò 
chủ thể trong việc nhân rộng mô hình bảo tồn văn 
hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân 
tộc: ơ-đu, Si La, Pu Péo...

Nhìn chung, chính sách đặc thù đã bao phủ 
trên các lĩnh vực, thể hiện sự quan tâm, đầu tư một 
cách bài bản, mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước để 
các DTTSRIN ngày càng có điều kiện phát triển, 
xoá bỏ sự chênh lệch về kinh tế, văn hoá, xã hội so 
với các dân tộc khác, mang lại cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc cho đồng bào.

2.2. Hạn chế
Chính sách đặc thù đối với DTTSRIN là rất 

quan trọng và cần thiết, nhưng trong quá trình xây 
dựng và triển khai thực hiện vẫn tồn tại những bất 
cập nên chưa đạt được hiệu quả như mục tiêu đã 
đê ra.

Qua thống kê cho thấy, các dự án, chính 
sách còn thiên về huy động nguồn vốn hỗ trợ sản 
xuất, phát triển kinh tế - xã hội, chưa giải quyết tốt 
mối quan hệ giữa phát triển và bảo tồn văn hoá, 
chưa có chính sách đặc thù cho bảo tồn, phát huy 
giá trị văn hoá và chữ viết của các DTTSRIN. 
Lĩnh vực văn hoá - ngôn ngừ nói chung thường 
chỉ được thêm vào hoặc lồng ghép với các đề án 
phát triển kinh tế - xã hội trong khi tình trạng mai 
một ngôn ngữ của nhóm DTTSRIN đã trở nên 
nghiêm trọng, trong đó một số ngôn ngữ của các 
nhóm ơ-đu, Phù Lá hầu như không còn có thể 
cứu vãn. Do vậy, dù cuộc sống của đồng bào được 
cải thiện, nâng lên, nhưng bản sắc văn hoá đang 
mai một nhanh chóng.

Chính sách ban hành còn chưa rõ đặc thù, 
khâu xây dựng, lập dự án chưa sát thực tiễn và 
thiếu tính hệ thống, đồng bộ, nguồn vốn dàn trải, 
chưa đảm bảo. Nhiều chương trình, chính sách 
đang có sự trùng lặp, chồng chéo cả về nội dung, 
địa bàn đầu tư, đối tượng thụ hường. Tại phiên 
giải trình về “Thực hiện chính sách hồ trợ phát 
triển kinh tế - xã hội đối với các dân tộc rất ít 
người - thực trạng và giải pháp cho giai đoạn 
2012-2020”, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội 
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đánh giá: Hệ thống các chính sách hiện tại vừa 
chưa đủ mạnh vừa thiếu đồng bộ, một số chính 
sách chưa tập trung giải quyết các mục tiêu căn 
bản nhất, phù hợp đối với từng nhóm dân tộc rất ít 
người; thiếu tập trung lồng ghép các nguồn lực. 
Chính sách đầu tư mang tính bình quân, mức đầu 
tư thấp và không phù hợp thực tế. Trong phát triển 
kinh tể, chưa giải quyết tốt mối quan hệ với phát 
triển và bảo tồn văn hóa. Cuộc sống của đồng bào 
các dân tộc rất ít người có nâng lên, nhưng các 
sinh hoạt văn hóa, bản sắc văn hóa đang mai một 
rất nhanh.

Các chính sách còn thiên về hỗ trợ, giải 
quyết tình thế, chưa hướng đến đầu tư phát triển 
để khai thác các thế mạnh của đồng bào. Các 
chương trình, dự án còn tập trung vào hỗ trợ cấp 
đất ờ và đất sản xuất, kinh phí xây dựng nhà cửa, 
xây dựng cơ sở hạ tầng, thiếu đi các chính sách 
tính đến hồ trợ lâu dài, tạo ra sinh kế bền vững để 
người dân ổn định đời sống. Đồng thời, chưa có 
chính sách khuyến khích đồng bào dân tộc thiểu 
số vươn lên thoát nghèo bền vững, còn một số 
chính sách nặng về cho không, mang tính bao 
cấp. Từ đó, tạo nên tư tưởng trông chờ, ỷ lại, giảm 
đi động lực phát triên tự thân của một bộ phận 
nhân dân.

Trong quá trình triển khai, khâu kiểm tra 
giám sát còn lỏng lẻo, thiếu hoạt hoạt động đánh 
giá giữa và sau khi hoàn thành để rút ra những bài 
học kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo. Hơn 
nữa, hoạt động này cũng mới chỉ được thực hiện 
bởi các cơ quan hành chính, thiếu hoạt động đánh 
giá của các chuyên gia có chuyên môn.

Trước những hạn ché này, dù các chính 
sách đã bước đầu tạo ra được tiền đề cho các 
DTTSRIN phát triển kinh tế - xã hội, nhưng hiệu 
quả chính sách chưa cao. Vì vậy, đồng bào vẫn 
đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như 
cơ sở hạ tầng thấp kém, tỷ lệ đói nghèo cao, trình 
độ dân trí thấp, tập quán sinh hoạt còn lạc hậu, 
năng lực sản xuất thấp, tình trạng di cư tự do còn 
diễn biến phức tạp. Đất sản xuất nông nghiệp còn 
thiếu, thu nhập bình quân đầu người trên năm 
thấp, số hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao, sự phân hóa 

giàu nghèo, tạo nên khoảng cách phát triển giữa 
các vùng miền, giữa các tầng lớp người dân vẫn 
chưa được lấp đầy.

3. Đề xuất một số giải pháp
Các DTTSRIN là cộng đồng nhỏ dân số ít, 

sinh sống đan xen cùng các dân tộc lớn hơn, nên 
vấn đề phát triển kinh tể - xã hội, bảo tồn, phát huy 
bản sắc văn hoá truyền thống, giữ vững trật tự xã 
hội, đảm bảo an ninh quốc phòng đang là nhiệm 
vụ cấp bách trong bổi cảnh giao lưu, hội nhập 
hiện nay. Do đó, để nâng cao hiệu quả của các 
chính sách đặc thù đối với các DTTSRIN cần lưu 
ý một số giải pháp sau:

Thứ nhất, các chính sách xây dựng phải dựa 
trên cơ sở thực tiễn những đặc điểm kinh tế, văn 
hoá, xã hội và tình trạng đói nghèo riêng của các 
DTTSRIN. Triển khai thực hiện chính sách cần 
xuất phát từ nhu cầu người dân, phải tính tới đặc 
tính, ý thức và tâm lý dân tộc, các đặc điểm văn 
hoá, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư là 
đối tượng thụ hưởng chính sách. Tránh các mô 
hình, chính sách một phù hợp cho tất cả, gây ra 
chồng chéo, thiếu phù hợp dẫn đến tự đào thải của 
các chương trình, dự án. cần vận dụng những tri 
thức địa phương làm cơ sở cho việc vận dụng 
những chính sách đầu tư, phát triển cho từng dân 
tộc cụ thể.

Thứ hai, các chương trình, dự án cần tôn 
trọng sự đa dạng văn hoá, tránh phá vờ cấu trúc 
kinh tế - xã hội của đồng bào để bảo vệ được 
những nét truyền thống độc đáo riêng của các 
DTTSR1N. Xem sự khác biệt và đa dạng văn hoá 
như một động lực thúc đẩy phát triển. Khai thác 
và tận dụng tối đa các nguồn lực của đồng bào vào 
các chương trình, chính sách.

Thứ ba, các chính sách thay vì hồ trợ, cho 
không như trước cần hướng đến phát huy được 
nội lực bản thân của các DTTSRIN. Huy động sự 
tham gia tích cực của người dân trong suốt quá 
trình lập kế hoạch, triển khai, phân tích, đánh giá 
để chính chủ thể vừa là người thực hiện và cũng là 
người được thụ hưởng thành quả mà họ nồ lực tạo 
ra. Phát huy được nguồn lực tại chồ, tận dụng 
năng lực sáng tạo của người dân và vai trò của 
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những người có uy tín để triển khai thực hiện 
chương trình, dự án, chính sách có hiệu quả.

Thứ tư, cần phải có chính sách đồng bộ, đủ 
mạnh về phát triển kinh tế - xã hội cụ thể cho các 
DTTSRIN trên tất cả các lĩnh vực từ cơ sở hạ tầng 
kinh tế - xã hội thiết yếu, phát triển sản xuất, phát 
triển giáo dục, y tế, văn hóa, đào tạo nguồn nhân 
lực phù hợp với từng dân tộc... Tránh chỉ tập 
trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh 
tế như trước, mà quên đi văn hoá của các dân tộc 
là một nguồn động lực quan trọng đóng góp vào 
quá trình phát triển.

Thứ năm, cần phải xây dựng vào đào tạo 
đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc ở các địa 
phương mang tính chuyên nghiệp, có đủ khả năng 
và kiến thức, am hiểu về các dân tộc đế phục vụ 
cho việc hoạch định, quản lý và thực thi những 
chương trình phát triển ở vùng DTTSRIN. 
Những người làm công tác dân tộc cần có quan 
điểm tiếp cận nhất quán như lắng nghe, quan sát, 
cùng tham gia và hơn hết cần làm việc bằng cái 
tâm, có tình yêu với đồng bào thì tất yếu sẽ góp 
phần tạo tạo nên sự thành công của các chính 
sách.

Kết luận
Các chương trình, dự án, chính sách đặc thù 

đối với các DTTSRIN trong những năm qua đã 
thê hiện được sự quan tâm sâu sắc của Đảng và 
Nhà nước. Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận nhàm 
mục tiêu cải thiện đời sống, xoá đói giảm nghèo, 
phát triển kinh tế - xã hội, bào tồn và phát huy giá 
trị văn hoá của các DTTSRIN. Các chính sách đã 
tạo ra những chuyển biến tích cực, là tiền đề và cơ 
hội để đồng bào vươn lên. Tuy nhiên, trong thực 
tế các chính sách này vẫn còn tồn tại nhiều bất 
cập, chưa đủ mạnh, thiếu tính đồng bộ, chưa gắn 
với nhu cầu thực tiễn và đặc điểm đói nghèo của 
đồng bào nôn dẫn đến hiệu quả chưa cao. Vì vậy, 
thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng 
các chính sách phù họp, khả thi để thúc đẩy phát 
triển bền vũng cho nhóm các DTTSRIN.
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